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ClimaSys standard cooling unit
side of enclosure - 380W at 230 V
NSYCU400
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Main
Range ClimaSys

Product Name CU

Product Or Component Type Cooling unit

Mounting Type Side

Installation Indoor side

Product Destination For enclosure

Mounting Mode By screws

Supply Voltage 230 V AC at 50/60 Hz, 1 phase

Rated Power 380 W

Cooling Power 380 W 50/60 Hz L35-L35
240 W 50/60 Hz L35-L50

Complementary
Height 460 mm

Width 285 mm

Depth 180 mm

[In] Rated Current 1.6 A

Inrush Current 6 A

Power Consumption In W 280 W at 50/60 Hz, L35-L35
330 W at 50/60 Hz, L35-L50

Energy Efficiency Ratio 1.4

Control Type Electronic controller

Temperature Setting Range 20…55 °C at 50 Hz
20…50 °C at 60 Hz

Ambient Air Temperature For
Operation

20…46 °C inside the enclosure: 
55 °C maximum: 
20…55 °C at 50 Hz outside the enclosure: 
20…50 °C at 60 Hz outside the enclosure:

Noise Level 60 dB conforming to EN/ISO 3746

Pressure 26 bar

Flow Rate Internal circuit: 280 m3/h at 50/60 Hz
External circuit: 280 m3/h at 50/60 Hz

Net Weight 17 kg

Cooling Gas Type R134a (0.16 kg)

Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
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Type Of Filter Optional external circuit filter

Protection Type Thermal protection: T 4 A
Short-circuit protection (magnetic):

Material Steel

Colour Grey (RAL 7035)

Environment
Product Certifications CE

Directives 2006/95/EC - low voltage directive
2004/108/EC - electromagnetic compatibility
2006/42/EC - machinery

Standards EN 378
EN 60335-2-40
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-1

Ip Degree Of Protection IP55 conforming to IEC 60529 (on the internal circuit)
IP34 conforming to IEC 60529 (on the external circuit)

Packing Units
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 18.0 cm

Package 1 Width 28.5 cm

Package 1 Length 46.0 cm

Package 1 Weight 17.0 kg

Unit Type Of Package 2 P12

Number Of Units In Package 2 16

Package 2 Height 126.0 cm

Package 2 Width 80.0 cm

Package 2 Length 120.0 cm

Package 2 Weight 326.0 kg
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Bền vững

Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu
suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác
động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các
tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

Minh bạch RoHS/REACh

Hiệu suất sức khoẻ

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation REACh Declaration

Eu Rohs Directive Compliant

EU RoHS Declaration

China Rohs Regulation China RoHS declaration

Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Environmental Disclosure Product Environmental Profile

Weee The product must be disposed on European Union markets following specific waste
collection and never end up in rubbish bins

Circularity Profile End of Life Information

Tìm hiểu thêm về Green Premium arrow2_right

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm arrow2_right
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
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